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Đại học Jeonju - Ngôi trường nuôi dưỡng nhân tài  

Trường đại học Jeonju lựa chọn và tập trung đào tạo các lĩnh vực văn hoá truyền 

thống , công nghiệp carbon, công nghiệp văn hoá được liên kết với công nghiệp 

khu vực và quốc gia, đồng thời nhà trường đang phấn đấu vươn lên dẫn đầu về 

sáng tạo giá trị giáo dục thông qua chương trình đào tạo i- class, start, giáo dục 

khởi nghiệp , giáo dục hướng nghiệp... hiện tại với tư cách là trường đào tạo đại 

học chính quy bao gồm 8 phân khoa với 60 chuyên ngành hệ đại học 4 năm và 9 

viện cao học với 60 chuyên ngành hệ sau đại học . Trường Jeonju hiện đã trở 

thành trường đại học quốc tế hoá với 1,400 du học sinh đến từ 30 quốc gia trên 

thế giới 

Trường đại học Jeonju được chính phủ tin cậy và chi viện 

Được chọn là trường đại học dẫn đầu sáng lập mang cách thức trường đại học sĩ 

quan, chủ quản doanh nghiệp vừa và nhỏ , được chọn đại học ưu tú về chương 

trình đào tạo giai đoạn 2 của hiệp hội các trường đại học công nghiệp tiên phong 

(LINC) ,được bộ giáo dục , bộ tư pháp lựa chọ là trường đại học được chứng 

nhận năng lực quản lý , duy trì sinh viên quốc tế và được lựa chọn là trường dự 

án đào tạo đại học dẫn đầu khu vực ,được chọn là trường hạng A đánh giá đổi 

mới cơ cấu đại học của Bộ giáo dục, được lựa chọn là trường dẫn đầu cải cách 

trong cuộc cách mạng lần thứ 4 theo chỉ thị của Bộ giáo dục và được lựa chọn ở 

dự án doanh nghiệp đầu tư cảnh cách trường học ... 

Các chương trình đào tạo cử nhân, sau đại học: 

Khoa Chuyên ngành tuyển sinh Học phí 
học kỳ 
(won) 

Nhân 
văn 

Thần học, Sản phẩm văn học lịch sử, Văn học ngôn ngữ 
Anh, Nhật bản , Trung quốc, Hàn quốc. 

3.436.000 



Khoa 
học xã 
hội 

Cảnh sát, Tài liệu văn hiến, Luật học, Phúc lợi xã hội, 
Tâm lý, Hành chính 

3.436.000 

Kinh 
doanh 

Kinh doanh , Bảo hiểm tài chính, Thương mại lưu thông, 
Bất động sản, Thuế vụ kế toán, Tài chính IT 

3.436.000 

Y học Thực phẩm chức năng BIO, Phục hồi chức năng, Khoa 
học môi trường 

4.013.500 

Kỹ thuật Kỹ thuật kiến trúc, Cơ khí, Ôtô, Công nghiệp, An toàn 
phòng cháy chữa cháy, Điện điện tử, Công nghệ thông tin, 
Máy tính, Xây dựng, Công nghệ vật liệu 

4.453.500 

Văn hóa Game contents, Smart media, Trí tuệ nhân tao, Huấn 
luyện thể thao môn bóng đá, taewondo, diễn xuất truyền 
hình, Thời trang, Sân khấu điện ảnh, Âm nhạc  

4.013.500 

Du lịch Quản trị du lịch, Quản trị khách sạn, Ẩm thực nhà hàng  4.013.500 
 

Chương trình tuyển sinh học bằng tiếng Anh với chuyên ngành :  Quản trị du 

lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh, Âm nhạc, Ngôn ngữ Anh 

 Tuyển sinh hệ 4 năm :  

1. Điều kiện tuyển sinh : 

Tốt nghiệp cấp 3 không quá 2 năm.  

Có trình độ tiếng tiếng Anh IELTS 6.0 điểm, hoặc TOEFL PBT 545 điểm(CBT 

208, IBT 77)  

2. Học phí : 

Số Hạng mục Số tiền (USD Học bổng (%) Tổng số 

(USD) 

1 Học phí ( học kỳ đầu )  4,339 50% 2,169 

2 Ký túc xá ( 6 tháng ) 1,100  1,100 

4 Bảo hiểm ( 6 tháng ) 250  250 

5 Phí phụ ( đưa đón sân 

bay, làm CMT NNN) 

60  60 



6 Phí quản lý ( 1 lần ) 1000  1000 

Tổng phí :  4,579 (USD) 

Miễn 50% của hai học kỳ đầu  

Kỳ sau học bổng sẽ dựa trên kết quả học tập ( học bổng thành tích xuất sắc , học 

bổng đặc biệt) 

Ký túc xá : , không bao gồm phí ăn và có thể thay đổi, khi nhập học có thông 

báo chính thức) 

 

 Tuyển sinh hệ liên thông đại học :  

1. Điều kiện tuyển sinh : 

Là sinh viên năm thứ 3 ( học hết năm 2 lên năm 3 ) chưa tốt nghiệp đang theo 

học tại trường đại học Việt Nam  

Là sinh viên đã tốt nghiệp trung cấp 2 năm hoặc cao đẳng tại trường cao đẳng 

Việt Nam   

Có trình độ tiếng Anh ( tiếng Anh IELTS 6.0 điểm, hoặc TOEFL PBT 545 

điểm(CBT 208, IBT 77) trở lên. 

2. Học phí : 

Số Hạng mục Số tiền (USD Học bổng (%) Tổng số 

(USD) 

1 Học phí ( học kỳ đầu )  4,339 50% 2,169 

2 Ký túc xá ( 6 tháng ) 1,100  1,100 

4 Bảo hiểm ( 6 tháng ) 250  250 

5 Phí phụ ( đưa đón sân 

bay, làm CMT NNN) 

60  60 

6 Phí quản lý ( 1 lần ) 1000  1000 



Tổng phí :  4,579 (USD) 

Miễn 50% của hai học kỳ đầu  

Kỳ sau học bổng sẽ dựa trên kết quả học tập ( học bổng thành tích xuất sắc , học 

bổng đặc biệt) 

Ký túc xá : , không bao gồm phí ăn và có thể thay đổi, khi nhập học có thông 

báo chính thức) 

 

Chương trình tuyển sinh học bằng tiếng Hàn với chuyên ngành :  

 Tuyển sinh hệ 4 năm :  

1. Điều kiện tuyển sinh : 

Tốt nghiệp cấp 3 không quá 2 năm.  

Có trình độ tiếng tiếng Hàn topik 4 trở lên 

2. Học phí : 

Số Hạng mục Số tiền (USD Học bổng (%) Tổng số 

(USD) 

1 Học phí ( học kỳ đầu )  4,339 50% 2,169 

2 Ký túc xá ( 6 tháng ) 1,100  1,100 

4 Bảo hiểm ( 6 tháng ) 250  250 

5 Phí phụ ( đưa đón sân 

bay, làm CMT NNN) 

60  60 

6 Phí quản lý ( 1 lần ) 1000  1000 

Tổng phí :  4,579 (USD) 

Miễn 50% của hai học kỳ đầu  

Hai kỳ sau học bổng sẽ dựa trên kết quả học tập ( học bổng thành tích xuất sắc , 

học bổng đặc biệt) 



Ký túc xá : , không bao gồm phí ăn và có thể thay đổi, khi nhập học có thông 

báo chính thức) 

 Tuyển sinh hệ liên thông đại học :  

1. Điều kiện tuyển sinh : 

Là sinh viên năm thứ 3 ( học hết năm 2 lên năm 3 ) chưa tốt nghiệp đang theo 

học tại trường đại học Việt Nam  

Là sinh viên đã tốt nghiệp trung cấp 2 năm hoặc cao đẳng tại trường cao đẳng 

Việt Nam   

Có trình độ tiếng Hàn topik 4 trở lên. 

2. Học phí : 

Số Hạng mục Số tiền (USD Học bổng (%) Tổng số 

(USD) 

1 Học phí ( học kỳ đầu )  4,339 50% 2,169 

2 Ký túc xá ( 6 tháng ) 1,100  1,100 

4 Bảo hiểm ( 6 tháng ) 250  250 

5 Phí phụ ( đưa đón sân 

bay, làm CMT NNN) 

60  60 

6 Phí quản lý ( 1 lần ) 1000  1000 

Tổng phí :  4,579 (USD) 

Miễn 50% của hai học kỳ đầu  

Hai kỳ sau học bổng sẽ dựa trên kết quả học tập ( học bổng thành tích xuất sắc , 

học bổng đặc biệt) 

Ký túc xá : , không bao gồm phí ăn và có thể thay đổi, khi nhập học có thông 

báo chính thức) 

 

 



Lịch trình tuyển sinh :  

Phân loại Lịch tuyển sinh 
Đợt 1 Đợt 2 

Nhận hồ sơ 9.5 ~ 26.5.2023 27.6 ~ 7.7.2023 
Xét hồ sơ 31.5.2023 12.7.2023 
Phỏng vấn 5.6~9.6.2023 17.7~21.7.2023 
Thông báo trúng 
tuyển 

14.6.2023 26.7.2023 

Đóng học phí 19.6~23.6.2023 31.7~4.8.2023 
Khai giảng 4.9.2023 4.9.2023 

 

Hồ sơ dự tuyển : 

1. Đơn xin nhập học ( mẫu của trường) 

2. Giấy giới thiệu bản thân và kế hoạch học tập ( mẫu của trường) 

3. Bằng tốt nghiệp , học bạ cấp 3 ( hợp pháp hóa đại sứ quán) 

4. Giấy xác nhận sinh viên cử đi học, bảng điểm hoàn thành 2 năm học tại 

Việt Nam đối với sinh viên 2+2 , đối với sinh viên trao đổi 1 học kỳ 6 

tháng thì giấy xác nhận cử đi học và kết quả đã học tập tại trường Việt 

Nam (hợp pháp hóa đại sứ quán) 

5. Bằng tốt nghiệp , bảng điểm cao đẳng đói với sinh viên tốt nghiệp cao 

đẳng ( hợp pháp hóa đại sứ quán ) 

6. Giấy xác nhận năng lực ngoại ngữ 

7. Bản sao hộ chiếu ( chứng minh thư của cả gia đình) 

8. Hộ khẩu gia đình ( nếu bố hoặc mẹ mất hay ly hôn phải kèm theo giấy 

xác nhận) 

9. Giấy chứng minh tài chính : 

10. Giấy chứng nhận số dư tiền ( nộp bản sao, khi trúng tuyển nộp bản gốc) 

Tài khoản đứng tên bản thân hoặc bố , mẹ Số tiền 18.000 usd, Giấy xác nhận 



cấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, Giấy xác nhận tài khoản này 

được đóng băng trên 1 năm  

11. Xác nhận công tác của bố, mẹ 

12. 3 ảnh ( ảnh hộ chiếu ) 

Tất cả các hồ sơ nộp trên phải được cung cấp trong vòng 6 tháng tính cho đến 

ngày hạn cuối cùng của mỗi đợt tuyển sinh. ( Riêng chứng minh tài chính xác 

nhận cấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ) 

Tất cả các hồ sơ phải dịch thuật tiếng Anh hoạc tiếng Hàn và công chứng. 

Hình thức tuyển sinh : phỏng vấn 100% 

Lệ phí tuyển sinh : 80.000 won 

 Khi trúng tuyển sẽ có invoice chính xác. 

 Thông tin liên hệ : Viện giao lưu quốc tế trường đại học Jeonju 

PGS TS Lê Đình Chỉnh, Viện Nghiên cứu Đông Á- Thái Bình Dương 

Email. dinhchinhle4591@gmail.com 

SĐT. 0934137242 

Ghi chú:  

1. Trong quá trình học, Nhà trường sẽ hỗ trợ việc làm cho sinh viên 

để tự trang trải học phí và sinh hoạt phí.  

2. Sau khi tốt nghiệp, Trường Đại học Jeonju sẽ giới thiệu việc làm 

cho sinh viên và sau đó sinh viên có thể đổi viza cư trú dài hạn tại 

Hàn Quốc.   
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